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BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2007  của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 
 

Huyện Lý Sơn: 
                                                                                             ĐVT: Nghìn đồng/m2 

TT KHU VỰC Vị trí Mức giá
A Đất  ở thị trấn: Không có   
B Đất ở nông thôn:    

B1 Khu vực 1:    

1 
Đất mặt tiền đường liên xã (trục đường giao thông 
chính) đoạn từ nhà ông Võ Nhì đến nhà ông Nguyễn 
Hữu Chi 

1 700 

2 
Đất mặt tiền đường liên xã (trục đường giao thông 
chính) đoạn từ nhà ông Đặng Quang Minh đến nhà ông 
Đinh Hoài (thôn Tây - xã An Hải) 

1 700 

3 
Đất mặt tiền đường liên xã (trục đường giao thông 
chính) đường đi Đồng Hộ đoạn từ Trung tâm huyện đến 
Dốc Phương 

1 700 

4 
Đất mặt tiền đường liên xã (trục đường giao thông 
chính) đoạn từ nhà ông Nguyễn Hữu Chi đến nhà ông 
Phạm Thống 

2 600 

5 
Đất mặt tiền đường liên xã đoạn từ đồn Biên phòng đến 
Chi Cục thuế huyện 

2 600 

6 
Đất mặt tiền đường liên xã (trục đường giao thông 
chính) đoạn từ nhà ông Đặng Tuấn đến nhà ông Võ Nhì 

3 500 

7 Đất mặt tiền đường từ Dốc Phương đến ngã 4 Ông Mới  3 500 

8 
Đất mặt tiền đường liên xã đoạn từ Hải Đăng đến 
Nguyễn Hội  

3 500 

9 
Đất mặt tiền đường liên xã đoạn từ Nguyễn Việt đến 
Bưu điện văn hoá xã An Hải  

3 500 

10 
Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 4 Ông Mới đi hai phía 
Đông – Bắc 200m 

3 500 
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11 
Đất mặt tiền đoạn từ đồn Biên phòng đến Trường THCS 
An Vĩnh 

4 400 

12 
Đất mặt tiền đoạn từ Bưu điện văn hoá xã An Vĩnh đến 
Trường Tiểu học số 2 An Vĩnh 

4 400 

13 
Đất mặt tiền đoạn từ UBND xã An Hải đến ngõ nhà 
máy điện 

4 400 

B2 Khu vực 2:    

1 
Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Huỳnh Thọ đến giáp đình 
làng An Hải 

1 300 

2 
Đất mặt tiền đoạn từ cách ngã 4 Ông Mới 200m đi lăng 
Đồng Hợi 

1 300 

3 
Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Lê Văn Châu đến giáp 
đường Biên Phòng - Núi Sỏi (đường tránh kho đạn) 

1 300 

4 
Đất mặt tiền đoạn từ Trường Tiểu học số 2 An Vĩnh đi 
773 Núi Sỏi 

2 250 

5 
Đất ở bên ngoài đường liên xã cách mặt tiền đường trên 
35m đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Chinh đến nhà ông 
Mai Văn Nhân (xã An Hải)  

2 250 

6 
Đất ở cách mặt tiền đường liên xã từ 21m - 35m của các 
đoạn thuộc vị trí 1, khu vực 1 nêu trên  

3 200 

7 
Đất ở cách mặt tiền đường liên xã từ 21 - 35m của các 
đoạn thuộc vị trí 2, khu vực 1 nêu trên  

3 200 

8 
Đất mặt tiền đường bê tông giao thông nông thôn còn lại 
thuộc xã An Hải và An Vĩnh  

3 200 

9 
Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Nguyễn Hiền đến nhà ông 
Nguyễn Nhương 

3 200 

B3 Khu vực 3:    

1 
Đất ở cách mặt tiền đường từ 21 - 35m thuộc vị trí 3, 
khu vực 1 nêu trên  

1 150 

2 
Đất ở phía bên trong đường liên xã cách mặt tiền đường 
trên 35m đoạn từ ranh giới xã An Vĩnh - An Hải đến 
đường rẽ nhà Phạm Tú đi Nguyễn Cầu thuộc xã An Hải 

1 150 
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3 
Đất ở hai bên đường liên xã cách mặt tiền đường trên 
35m đoạn từ khu vực huyện đội đến nhà Hoa Tiễn và 
đoạn từ Cồn An Hải đến Rada tầm xa 

1 150 

4 Đất khu dân cư xóm mới 773 Sân bay (xã An Hải) 1 150 
5 Đất còn lại của 2 xã An Hải và An Vĩnh 2 100 

6 
Đất mặt tiền đường bê tông giao thông nông thôn xã An 
Bình  

2 100 

7 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã An Bình 3 50 
 


